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    Học kỳ I:   18 tuần = 27 tiết (từ tuần 1 đến tuần 9: 2 tiết; từ tuần 10 đến tuần 18: 1 tiết)
    Học kỳ II:  17 tuần = 26 tiết (từ tuần 19 đến tuần 26: 1 tiết; từ tuần 27 đến tuần 35: 2 tiết)
Cả năm:     53 tiết
HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	Tên bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	CHƯƠNG 1: VÌ SAO PHẢI HỌC LỊCH SỬ?

	1
	1

	Bài 1. Lịch sử và cuộc sống
	- Nêu được các khái niệm lịch sử và môn Lịch sử.
- Hiểu được lịch sử là những gì đã diễn ra trong quá khứ.
- Giải thích được vì sao cần học lịch sử.
	

	
	2
	Bài 2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử? 
	- Phân biệt được các nguồn tư liệu chính: hiện vật, chữ viết, truyền miệng, gốc,...
- Trình bày được ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu đó.Về kĩ 
	

	2


	3
	Bài 3. Cách tính thời gian trong lịch sử
	- Nêu được một số khái niệm: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, âm lịch, dương lịch, Công lịch, trước Công nguyên, Công nguyên, dương lịch, âm lịch,...; cách tính thời gian trong lịch sử.
- Biết cách đọc, ghi các mốc thời gian trong lịch sử.
	

	
	CHƯƠNG 2: XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

	
	4

	Bài 4. Nguồn gốc loài người
	[bookmark: bookmark18]- Mô tả được quá trình tiến hoá từ Vượn người thành người trên Trái Đất.
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark22]- Xác định được dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á và Việt Nam.
	

	3

	5

	Bài 5. Xã hội nguyên thủy
	[bookmark: bookmark96]- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy cũng như của con người và xã hội loài người.
[bookmark: bookmark102]- Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thủy.
	

	
	6
	Bài 5. Xã hội nguyên thủy
	- Trình bày được những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của con người thời nguyên thủy 
- Nêu được đôi nét về đời sống của người nguyên thủy ở Việt Nam.
	

	4

	7

	Bài 6. Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	[bookmark: bookmark186]- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và tác động của nó đối với những chuyển biến từ xã hội nguyên thuỷ sang xã hội có giai cấp.
[bookmark: bookmark187]- Mô tả được quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ, giải thích được nguyên nhân quá trình đó
[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189][bookmark: bookmark192]- Mô tả và giải thích được sự phân hoá không triệt để của xã hội nguyên thuỷ ở phương Đông.
	

	
	8
	Bài 6. Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy
	- Nêu được một số nét cơ bản của quá trình tan rã của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam(qua các nền văn hóa khảo cổ: Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun).
	

	CHƯƠNG 3: XÃ HỘI CỔ ĐẠI

	5

	9

	Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	[bookmark: bookmark292]- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (dòng sông , đất đai) đối với sự hình thành nền văn minh Ai Cập.
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Ai Cập.
[bookmark: bookmark297]- Kể tên được và nêu được những thành tựu văn hóa chủ yếu của Ai Cập.
	

	
	10
	Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại
	- Nêu được tác động của điều kiện tự nhiên (dòng sông , đất đai) đối với sự hình thành nền văn minh Lưỡng Hà.
- Trình bày được quá trình thành lập nhà nước của người Lưỡng Hà.
- Kể tên được và nêu được những thành tựu văn hóa chủ yếu của Lưỡng Hà.
	

	6

	11

	Bài 8. Ấn Độ cổ đại
	[bookmark: bookmark367]- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Ấn, sông Hằng và ảnh hưởng của nó đến sự hình thành của nền văn minh Ấn Độ.
[bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark371]- Trình bày được những đặc điểm chính của chế độ xã hội của Ấn Độ thời cổ đại.
	

	
	12
	Bài 8. Ấn Độ cổ đại
	- Nhận biết được những thành tựu văn hoá của Ân Độ thời cổ đại.
	

	7
	13

	Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	[bookmark: bookmark448]- Giới thiệu được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc thời cổ đại.
[bookmark: bookmark449][bookmark: bookmark450]- Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất lãnh thổ và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời Tần Thuỷ Hoàng.
	

	
	14
	Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	- Xây dựng được đường thời gian từ Hán, Nam Bắc triều đến nhà Tuỳ.
[bookmark: bookmark451][bookmark: bookmark452]- Nêu được những thành tựu chủ yếu của nền văn minh Trung Quốc thời cổ đại.
	

	8
	15

	Làm bài tập lịch sử
	- Làm bài tập củng cố chương I,II,III
	

	
	16
	Ôn tập các quốc gia cổ đại phương Đông
	- Củng cố nội dung kiến thức các quốc gia cổ đại phương Đông
	

	
9

	
17
	
Kiểm tra giữa kì I
	- Phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (truyền miệng, chữ viết, hiện vật…).
- Biết cách đọc, ghi các mốc thời gian trong lịch sử.
-Giới thiệu được sơ lược qua trình tiến hóa từ Vượn thành người trên Trái Đất.
-Trình bày được những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội của con người thời nguyên thủy 
- Mô tả được sự hình thành của xã hội có giai cấp.
-Trình bày được quá trình thành lập nhà nước, các thành tựu chính của các quốc gia cổ đại: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc
	Chung với phân môn Địa lý

	
	18
	Bài 10. Hy Lạp và La Mã cổ đại
	[bookmark: bookmark542][bookmark: bookmark547]- Giới thiệu và nhận xét được tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành phát triển của nền văn minh Hi Lạp và La Mã
	

	10
	19
	Bài 10. Hy Lạp và La Mã cổ đại
	- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang ở Hi Lạp và nhà nước đế chế ở La Mã.
	

	11
	20
	Bài 10. Hy Lạp và La Mã cổ đại
	- Nêu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hi Lạp và La Mã.
	

	12
	21
	Làm bài tập lịch sử
	 Củng cố kiến thức từ bài 10 đến bài 13
	

	CHƯƠNG 4: ĐÔNG NAM Á TỪ NHỮNG THẾ KỈ TIẾP GIÁP ĐẦU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THẾ KỈ X

	13
	22
	Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á.
	- Trình bày được sơ lược về vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của khu vực ĐNA.
-Trình bày được quá trình xuất hiện và sự giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì ở ĐNA từ đầu công nguyên đến thể kỉ VII.
	

	14
	23
	Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)
	- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X).
- Kể tên được một số quốc gia pk Đông Nam Á.
- Phân tích được tác động chính của quá trình giao lưu thương mại ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đến thế X
	

	15
	24

	Bài 13.Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ X
	- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
	

	16
	25
	Ôn tập chương IV
	Củng cố kiến thức chương IV
	

	17
	26
	Làm bài tập lịch sử
	Làm bài tập củng cố kiến thức chương IV
	

	
18
	
27
	
Kiểm tra cuối học kì I
	- Nêu được tác động về điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành phát triển của nền văn minh Hi Lạp và La Mã.
- Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang nhà nước đế chế ở Hi Lạp và La Mã.
- Nêu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hi Lập và La Mã.
- Trình bày được quá trình xuất hiện và sự giao lưu thương mại của các quốc gia sơ kì ở ĐNA từ đầu công nguyên đến thể kỉ VII.
- Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến ở ĐNA (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X).
	Chung với phân môn Địa lý

	
HỌC KÌ II


	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN


	19

	28
	Bài 14:  Nhà nước Văn Lang Âu Lạc
	- Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước, tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang 
	

	20
	29
	Bài 14: Nhà nước Văn Lang Âu Lạc
	- Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước, tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc.
	

	21
	30
	Bài 14: Nhà nước Văn Lang Âu Lạc
	- Mô tả được đời sống vật chất tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc
	

	22
	31
	Bài 15: Chính sách cai trị của phong kiến hướng bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	- Nêu được một số chính sách cai trị của các triếu đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc.

	

	23
	32
	Bài 15: Chính sách cai trị của phong kiến hướng bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc
	- Nhận biết được một số chuyển biến cơ bản về kinh tế, xã hội của người Việt cổ dưới ách cai trị, đô hộ của triều đại phong kiến phương Bắc.
	

	
24

	33
	Ôn tập nhà nước Văn Lang, Âu Lạc và sự cai trị của phong kiến phương Bắc
	Củng cố kiến thức bài 14,15
	

	25
	34
	Bài tập lịch sử

	Làm bài tập củng cố kiến thức bài 14,15
	

	26
	35
	Kiểm tra giữa học kì II
	-Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước, tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang
-Nêu được khoảng thời gian thành lập và xác định được phạm vi không gian của nước, tổ chức bộ máy nhà nước Âu Lạc.
-Mô tả được đời sống vật chất tinh thần của cư dân Văn Lang- Âu Lạc
-Nêu được ngắn gọn một số chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Phương Bắc trong thời kì Bắc Thuộc
- Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế và xã hội của người Việt cổ dưới ách cai trị, đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc.
	Chung với phân môn Địa lý

	27
	36
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X 
	- Lập được sơ đồ về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập thời lờ Bắc thuộc trước thế kỉ X.
- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	

	
	37
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X 
	- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu, khởi nghĩa Lí Bí và nhà nước Vạn Xuân
	

	28

	38
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X
	- Trình bày được những nét chính, giải thích được nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, khởi nghĩa Phùng Hưng 
	

	
	39
	Bài 16: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X 
	- Nêu được kết quả và ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc trước thế kỉ X.
	

	29
	40
	Bài 17: Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
	- Trình bày được những biểu hiện trong việc giữ gìn văn hoá của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.
- Nhận biết được sự phát triển của văn hoá dân tộc trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc văn hoá Trung Hoa trong thời kì Bắc thuộc.
	

	
	41
	Bài 18. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
	- Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.
	

	30
	42
	Bài 18. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X 
	- Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
- Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
	

	
	43
	Làm bài tập lịch sử 
	Làm bài tập củng cố kiến thức bài 17,18
	

	31

	44
	Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	- Mô tả được sự thành lập, quá trình ra đời và phát triển của Vương quốc Chăm-pa.

	

	
	45
	Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	- Trình bày được những nét chính vê' tổ chức xã hội và kinh tế của Chăm-pa.

	

	32
	46
	Bài 19. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	- Nhận biết được một số thành tựu tiêu biểu của Vương quốc Chăm-pa trong lịch sử.
	

	

	47
	Bài 20. Vương quốc Phù Nam
	[bookmark: bookmark655]- Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam xưa.

	

	33


	48
	Bài 20. Vương quốc Phù Nam
	- Trình bày được những nét chính vẽ tổ chức xã hội và kinh tế của Phù Nam.

	

	
	49
	Bài 20. Vương quốc Phù Nam
	[bookmark: bookmark736][bookmark: bookmark737][bookmark: bookmark738][bookmark: bookmark739][bookmark: bookmark742]- Nhận biết được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Vương quốc Phù Nam.
	

	34

	50
	Làm bài tập lịch sử
	Làm bài tập củng cố kiến thức bài 19,20
	

	
	51
	Ôn tập kiểm tra  cuối học kỳ II
	Ôn tập nội dung kiến thức từ bài 16 đến bài 20
	

	
35

	
52
	
Kiểm tra  cuối học kỳ II
	- Kể tên được các cuộc khởi nghĩa chính thời Bắc Thuộc và trình bày được khởi nghĩa Hai Bà Trưng
-Trình bày được những biểu hiện trong việc giữ gìn văn hóa của người Việt trong thời kì Bắc thuộc.
-Nhận biết được sự phát triển của văn hóa dân tộc  trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc văn hóa Trung Hoa trong thời kì Bắc thuộc.
- Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
-Nếu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
-Mô tả được sự thành lập, của vương quốc Chăm- pa và Phù Nam
-Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Chăm-pa và Phù Nam
- Nhận biết được một số thành tựu văn hóa của Vương quốc Chăm –pa và Phù Nam
	Chung với phân môn Địa lý

	
	53
	Trả bài kiểm tra
	Trả bài, nhận xét đánh giá kết quả bài kiểm tra cuối học kì II
	


      
Đại Áng, ngày 30  tháng 8 năm 2023
	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 
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UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	
HOẠCH DẠY HỌC 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Lịch sử 7 (KNTT) 



    Học kỳ I:   18 tuần = 27 tiết (từ tuần 1 đến tuần 9: 1 tiết; từ tuần 10 đến tuần 18: 2 tiết)
    Học kỳ II:  17 tuần = 25 tiết (từ tuần 19 đến tuần 26: 2 tiết; từ tuần 27 đến tuần 35: 1 tiết)
Cả năm:     52 tiết
HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	           Bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	CHƯƠNG 1. TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI 

	1
	1

	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	-  Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành  xã hội phong kiến ở Tây Âu  
	

	2
	2
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	- Trình bày được đặc điểm lãnh địa phong kiến  và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến ở Tây Âu.
	

	3
	3
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.
- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
	

	4
	4
	Chủ đề chung: Các cuộc phát kiến địa lý
	- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lý.
	

	5
	5
	Chủ đề chung: Các cuộc phát kiến địa lý
	- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: C.Cô- lôm- bô tìm ra châu Mỹ ( 1492- 1502), cuộc thám hiểm của Ph.Ma- gien- lăng vòng quanh Trái Đất ( 1519-1522).
	

	6
	6
	Chủ đề chung: Các cuộc phát kiến địa lý
	- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiển địa lý đối với Lịch sử.
	

	7
	7
	Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất TBCN ở Tây Âu
	- Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới. 
- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí. 
-  Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội và sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu
	Tích hợp vào chủ đề chung

	8
	8
	Làm bài tập lịch sử 
	- Làm được các bài tập củng cố kiến thức bài 1,2 và chủ đề 1. 
	

	9
	9
	Kiểm tra giữa kì I
	- Nhận biết một số kiến thức về quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu; Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo; Thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
- Hiểu được ý nghĩa của quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu.
- Nhận xét về thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	Chung với phân môn Địa lý

	10

	10
	 Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo
	 - Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về KT - XH của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI
- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng
- Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây Âu
	

	
	11
	Bài 3: Phong trào Văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo
	- Nêu và giải thích được nguyên nhân của phong trào Cải cách tôn giáo
- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản và tác động của các cuộc cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu
	

	CHƯƠNG 2: TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ THỜI TRUNG ĐẠI

	11

	12
	Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh).
 - Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường. 
	

	
	13
	Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	-  Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh – Thanh. 
	

	12
	14
	Bài 4: Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX.
	-  Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)
	

	
	15
	Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.
- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời vương triều Gupta
	

	13
	16
	Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Đê-li và đế quốc Mô-gôn.
	

	
	17
	Bài 5: Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	

	CHƯƠNG 3: ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

	14
	18
	Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI.
	- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.
	

	
	19
	Bài 6: Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI.
	- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI
	

	15

	20
	Bài 7: Vương quốc Lào.
	- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.
- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
	

	
	21
	Bài 7: Vương quốc Lào.
	- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào
	

	16
	22
	Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia.
	- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.
- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.
	

	
	23
	Bài 8: Vương quốc Cam-pu-chia.
	- Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Campuchia.
	

	       CHƯƠNG 4: ĐẤT NƯỚC DƯỚI THỜI CÁC VƯƠNG TRIỀU NGÔ- ĐINH –           TIỀN LÊ (939-1009)

	17
	24
	Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939-967).
	- Nêu được những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hóa dưới thời Ngô.
	

	
	25
	Bài 9: Đất nước buổi đầu độc lập (939-967).
	- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.
	

	18
	26
	Ôn tập Lịch sử thế giới
	Củng cố kiến thức chương I,II,III
	 

	
	27
	Kiểm tra cuối kì I
	- HS nhận biết được những thành tựu chính của Trung Quốc qua các thời kì
- Nêu được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi, Mô-gôn
- Nêu được sự phát triển của Vương quốc Campuchia và số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.
	Chung với phân môn Địa lý

	




HỌC KÌ II


	Tuần
	Tiết
	                 Bài dạy

	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	19
	28
	Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009).
	- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Đinh.
- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981.
	

	
	29
	Bài 10: Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009).
	- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Tiền Lê.
- Nhận biết được đời sống xã hội, văn hoá thời Đinh –Tiền Lê
	

	                   CHƯƠNG V: ĐẠI VIỆT THỜI LÝ –TRẦN –HỒ (1009-1407)

	20
	30
	Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước
	- Trình bày được những nét chính về sự thành lập nhà Lý. 
- Đánh giá ý nghĩa của sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn. 
	

	
	31
	Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước
	- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, tôn giáo thời Lý.
	

	21
	32
	Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước
	- Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời Lý (Văn Miếu –Quốc Tử Giám, mở khoa thi,...)
	

	
	33
	Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
	- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 –1077).
	

	22
	34
	Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống
	
	

	
	35
	Bài 13. Đại Việt thời Trần
	- Mô tả được sự thành lập nhà Trần.
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị thời Trần.
	

	23
	36
	Bài 13. Đại Việt thời Trần
	- Trình bày được những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội thời Trần
	

	
	37
	Bài 13. Đại Việt thời Trần
	- Trình bày được những nét chính về tình hình văn hóa, tôn giáo thời Trần.
- Trình bày được những thành tựu chủ yếu về văn hóa của Đại Việt thời Trần
	

	24
	38
	Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
	- Lập được lược đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông –Nguyên. 
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông –Nguyên, nhận thức được sâu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân dân Đại Việt. 
- Đánh giá được vai trò của một số nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông,..
	

	
	39
	Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
	
	

	25
	40
	Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên
	
	

	
	41
	Bài 15 Nước Đại Ngu thời Hồ (1400- 1407)
	- Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.
- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của Hồ Quý Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời nhà Hồ.
	

	





26
	42
	Bài 15 Nước Đại Ngu thời Hồ (1400- 1407)
	- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh của nhà Hồ.
- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.
	

	
	43
	Kiểm tra giữa kì II
	- Ghi nhớ được tên, một số mốc lịch sử chính, sự kiện lịch sử chính, nhân vật lịch sử tiêu biểu của thời Lý, Trần.
- Giải thích được sự phát triển, ý nghĩa của một số thành tựu tiêu biểu của thời Lý, Trần.
- Trình bày được nguyên nhân thắng lợi; ý nghĩa, tác dụng một số nghệ thuật quân sự thời Lý, Trần.
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của nhà Lý, Trần.
- Đánh giá được vai trò của các cá nhân lịch sử trong cuộc kháng chiến, nghệ thuật quân sự trong các cuộc kháng chiến.
	Chung với phân môn Địa lý

	CHƯƠNG 6: KHỞI NGHĨA LAM SƠN VÀ ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1418-1527)

	27
	44
	Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1527)
	- Trình  bày được  một  số sự kiện tiêu biểu của cuộc  khởi  nghĩa Lam Sơn.
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
- Nêu  được  ý  nghĩa  của  cuộc  khởi  nghĩa  Lam  Sơn  và  đánh  giá được vai trò của một số nhân vật tiêu biểu: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích,...
	

	28
	45
	Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1527)
	
	

	29
	46
	Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1527)
	
	

	30
	47
	Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ 
	- Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.
- Nhận biết được tình hình kinh tế–xã hội thời Lê sơ.
	

	31
	48
	Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ
	- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lê sơ.
	

	32
	49
	Bài 18. Vương quốc Chăm pa và  vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X  đến đầu thế kỉ XVI
	- Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị và trình bày được những nét chình về kinh tế, văn hóa ở Chăm-pa từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	

	33
	50
	Bài 18. Vương quốc Chăm pa và  vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X  đến đầu thế kỉ XVI
	- Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị và trình bày được những nét chình về kinh tế, văn hóa ở vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	

	34
	51
	Ôn tập
	Ôn tập nội dung lịch sử Việt Nam
	

	35
	52
	Kiểm tra cuối kì II
	- Trình bày được tên, một số mốc lịch sử chính, sự kiện lịch sử chính, nhân vật lịch sử tiêu biểu của thời Lý- Trần- Hồ- Lê
- Giải thích được sự phát triển, ý nghĩa của một số thành tựu tiêu biểu 
- Trình bày được nguyên nhân thắng lợi; ý nghĩa, tác dụng một số nghệ thuật quân sự trong các cuộc kháng chiến vai trò của các cá nhân.
- Nêu, trình bày, nhận xét và đánh giá một vấn đề ở mục kiến thức
-  Biết trình bày một bài lịch sử
	Chung với phân môn Địa lý




Đại Áng, ngày 30  tháng 8 năm 2023
	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 




	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 



Nguyễn Thị Duyên


















	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Lịch sử 8 (KNTT)



     Học kỳ I:   18 tuần = 27 tiết (từ tuần 1 đến tuần 9: 2 tiết; từ tuần 10 đến tuần 18: 1 tiết)
    Học kỳ II:  17 tuần = 26 tiết (từ tuần 19 đến tuần 26: 1 tiết; từ tuần 27 đến tuần 35: 2 tiết)
Cả năm:     53 tiết

HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	Tên bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	
CHƯƠNG 1: CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	
1
	
1

	
Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh  ở Bắc Mỹ
	- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII: Cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Trình bày được ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản Anh và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
- Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản Anh, và chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
	

	
	
2
	
	
	

	
2


	
3

	
Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra cuộc cách mạng tư sản Pháp
- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 
- Trình bày được tính chất và ý nghĩa của Cách mạng tư sản Pháp.
 - Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp. 
	

	
	
4

	
	
	

	
3

	
5

	Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII – giữa thế kỉ XIX)
	- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp. 
- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đời sống.
	

	
	6
	
	
	

	
        CHƯƠNG 2: ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

	
4
	
7
	
Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông Nam Á. 
- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây. 
- Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.
	

	
	   8
	
	
	

	
CHƯƠNG 3: VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	
5

	
9

	
Bài 5. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn
	- Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương triều Mạc. 
- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
- Nêu được hệ quả của xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
	

	
	10

	
	
	

	
6

	
11

	Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam và thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	- Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII. 
- Mô tả và Nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn.
	

	
	
12
	

Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
- Nêu được ý nghĩa của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
- Nêu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉ XVIII.
	

	



7
	
13

	
	
	

	
	
14
	
Bài 8. Phong trào Tây Sơn
	 - Phân tích Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ của phong trào Tây Sơn. 
- Mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn.
 - Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. 
 - Đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ–Quang Trung trong phong trào Tây Sơn.  
	

	8
	15

	
	
	

	
	16
	
	
	

	
9

	17
	Làm bài tập lịch sử
	Làm bài tập củng cố kiến thức chương I, II, III
	

	
	
18
	
Kiểm tra giữa kì I
	
Làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sau chương I, II, III
	Chung với phân môn Địa lý

	10
	19

	Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI – XVIII
	- Nêu được những nét chính về tình hình kinh tế  trong các thế kỉ XVI – XVIII. 
 - Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.
	

	11
	20
	
	
	

	

CHƯƠNG 4: CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MỸ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

	
12
	
21

	Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu-Mỹ (cuối thế kỉ XIX – đầu  thế kỉ XX)
	- Nhận biết được những chuyển biến lớn về kinh tế, chính sách đối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đế quốc. 
	

	13
	22
	
	
	

	
14

	
23
	
Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa     xã hội khoa học
	- Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân. – Trình bày được một số hoạt động chính của Karl Marx, Friedrich Engels và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. 
- Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) 
- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX (phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của các Đảng và các tổ chức cộng sản,...).
- Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới
	

	15
	24

	
	
	

	16
	25
	
	
	

	17
	26
	Làm bài tập lịch sử
	Làm bài tập củng cố kiến thức cuối HKI
	

	18
	27
	Kiểm tra cuối học kì I
	Làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối HKI
	Chung với phân môn Địa lý

	








HỌC KÌ II


	Tuần
	Tiết
	Tên bài học
	Yêu cầu cần đạt

	Ghi chú

	19

	28
	Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	 - Nêu được nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất. 
- Nêu được một số nét chính nguyên nhân, diễn biến của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đối với lịch sử nhân loại.
- Nêu được tác động và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 
	

	
20
	
29
	
	
	

	CHƯƠNG 5: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII - XIX

	
21
	
30
	Bài 13. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
	- Mô tả được một số thành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX. 
- Nêu được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX.
 - Liên hệ sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII –XIX có ảnh hưởng đến hiện nay
	

	
22
	
31
	
	
	

	
CHƯƠNG 6: CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

	
23
	
32

	
Bài 14. Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	 - Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đế quốc. 
- Trình bày được sơ lược về Cách mạng Tân Hợi năm 1911. 
- Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị
- Giải thích được nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa của Cách mạng Tân Hợi.
- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân Minh Trị. 
 - Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
	

	
24

	
33
	
	
	

	25
	34
	Bài tập lịch sử

	Làm bài tập củng cố kiến thức chương IV, V, VI
	

	
26
	
35
	Kiểm tra giữa học kì II
	Làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh sau chương IV, V, VI
	Chung với phân môn Địa lý

	
27
	36

	Bài 15. Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX. 
- Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
	

	
	37
	
	
	

	
CHƯƠNG 7: VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

	
28

	
38

	
Bài 16. Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
	 - Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn. 
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
- Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn. 
	

	
	39

	
	
	

	29
	40
	
	
	

	
	41

	Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
	- Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884). 
- Nhận biết được nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
	

	30
	42

	
	
	

	
	43
	
	
	

	31

	44

	Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 1896 
	 - Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
	

	
	45
	
	
	

	
   32


	46

	Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	  - Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam.
- Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tất Thành. 
	

	
	47
	
	
	

	33


	48

	
Chủ đề chung 2. “Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của VN ở Biển Đông”
	- Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển và hải đảo Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam)
- Trình bày được những nét chính về môi trường, tài nguyên thiên nhiên; phân tích được những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
- Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong lịch sử.
	

	
	49

	
	
	

	34

	50

	
	
	

	
	51
	
	
	

	
35
	52
	Ôn tập kiểm tra  cuối học kỳ II
	Làm bài tập củng cố kiến thức cuối HKII
	Chung với phân môn Địa lý

	
	53
	Kiểm tra  cuối học kỳ II
	Làm bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh cuối HKII
	Chung với phân môn Địa lý


      

Đại Áng, ngày 30  tháng 8 năm 2023
	  BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 




	TỔ TRƯỞNG DUYỆT 



Nguyễn Thị Duyên



	
	
	








	UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS ĐẠI ÁNG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC 
NĂM HỌC 2023 – 2024
Môn: Lịch sử 9  



Cả năm: 35 tuần, 52 tiết
Học kì I: 18  tuần x 1 tiết/ tuần = 18  tiết
Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34  tiết

HỌC KÌ I
	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh
	Hướng dẫn thực hiện
	Tích hợp

	Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY.

	Chương I:   Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai   

	1
	1
	Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến đầu những năm 70 của TK XX
	
	
	Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường

	2
	2
	Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến đầu những năm 70 của TK XX
	Mục II.2 Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX)
	Học sinh tự đọc

	

	3
	3
	Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của TK XX
	Mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước ĐôngÂu
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	Tập trung nêu được đặc điểm cơ bản tình hình thế giới và trong nước. Phần hiệp ước Pháp - Nhật chỉ nêu nét chính
	- Liên môn
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	Bài 25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp.(tiếp theo)
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	38
	
	
	
	

	CHƯƠNG VI. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975.
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